
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Kim Ngọc 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(29/12/25) 

 Chào cờ Chào cờ, thông tin tuần 20  

1 - 2 Toán - Phép cộng các số tự nhiên 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Toán 4 tập I; vở ghi; bảng 
con. 

3 Tiếng Việt 
- Đọc: Cuộc phiêu lưu của bồ công 
anh (2 tiết) 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập I; vở ghi; 
bảng con. 

4 - 5 English (Expat) 

E3: 
- Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB 
E4: 
- Reading & Language art G3: Unit 
2_Lesson 3 
E5: 
- Unit 7_ Lesson 3 _ SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 
HS E4 mang theo thiết bị 
điện tử. 

6 - 7 Khoa học - Bài 17. Chăm sóc cây trồng và vật 
nuôi 

Sách Khoa học 4 

8 - 9 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để 
hoàn thiện kỹ thuật. 

Chuẩn bị: Đồ bơi kín đáo, 
kính bơi, nón bơi , đồ thay 

Thứ Ba 
Tuesday 

(30/12/25) 

 Đọc sách 
- GV hướng dẫn HS đọc sách theo 
chủ đề. 

 

1  Toán - Phép trừ các số tự nhiên - tiết 1 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Toán 4 tập I; vở ghi; bảng 
con. 

2 - 3 Tiếng Việt 
- Đọc: Cuộc phiêu lưu của bồ công 
anh (2 tiết) 
- LTVC: Câu 

 

4 - 5 English (Expat) 

E3: 
- Reading & Language art G2: Unit 
2_Lesson 3 
E4: 
- Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB 
E5: 
- Flyers Prep. 

HS E3 mang theo thiết bị 
điện tử. 

6 - 7 STEAM PBL - Dự án "Con tàu vũ trụ"- Tuần 2  

8 - 9 Âm nhạc - Nhạc cụ Ukulele 
SGK Âm nhạc 4, bình nước 
cá nhân. 
Đàn Ukulele 



  

 

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
(31/12/25) 

 Đọc sách - GV hướng dẫn HS đọc sách theo 
chủ đề 

 

1 Tiếng Việt 
- Viết: Nhận diện bài văn miêu tả 
cây cối 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập I; vở ghi; 
bảng con. 

2 - 3 Math 
Unit 7: Equivalent fractions and 
comparing fractions 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và 
mang theo vở ghi từ vựng. 

4 - 5 Tin học – CN-KT Sức mạnh của từ ngữ đối với hình 
ảnh 

HS học tại phòng ICT 

6 - 7 English - Extra- curriculum 
Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

8  GTS - Người Khiêm tốn Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

9 KNS - Tự bảo vệ - Phòng chống bắt nạt 
học đường 

Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

Thứ Năm 
Thursday 

(01/12/26) 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026 

Thứ Sáu 
Friday 

(02/01/26) 


